
STT MSSV LÔÙP vị trí N (T) M (KNm) Q (KN) L1 (m) L2 (m) L3 (m)L4 (m) B1 (m) B2 (m) B3 (m) Ñòa chaát

1 LT81100073 Tiền Ngọc Mộng Chung L11_XD05 1-A 45.045 12.075 12.81 4,2i 3.5 5,3i 4,i 1

2 LT81100404 Lâm Tấn Phát L11_XD08 1-B 46.515 11.025 12.495 5,5i 4,4i 5,2i 2

3 LT81100329 Vũ Văn Mạnh L11_XD09 1-C 42.42 9.24 12.495 5,i 4 5,i 4,i 3

4 LT81200705 Nguyễn Văn Chẳng L12_XD03 1-D 43.575 9.87 12.915 6,1i 4,5i 5,5i 1

5 LT81200512 Huỳnh Tấn Thanh L12_XD05 1-E 44.73 10.5 13.335 4,i 2.8 4,i 4,6i 2

6 LT81200051 Trần Văn Cường L12_XD09 2-A 45.885 11.13 13.755 5,2i 4,5i 5,2i 3

7 LV81300077 Nguyễn Phạm Khánh Luân N13_XD01 2-B 46.2 10.71 13.335 4,2i 3.5 5,3i 4,i 1

DANH SAÙCH SINH VIEÂN LÔÙP L11 , L12 & N3

HOÏ TEÂN


